
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND An Giang, ngày       tháng 06 năm 2025 

 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 24 tháng 06 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 24 tháng 06 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-BYT ngày 24 tháng 06 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-BYT ngày 24 tháng 06 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y 

tế quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-BYT ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám 



2 

 

định y khoa quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 106/TTr-SYT ngày 27            

tháng 06 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025; 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thứ tự số 1, 2 Mục A và 1, 2, 3, 4, 

Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 11 tháng 

04 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh 

sản và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết 

của Sở Y tế tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thứ tự số 10 Phần A Phụ lục I; thứ tự 

số 1, 2, 3 Phần B, Phụ lục I; thứ tự số 1, 4 Phần C, Phụ lục I; thứ tự số 3 Phần D, 

Phụ lục I và bãi bỏ thủ tục hành chính thứ tự số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Phần A Phụ 

lục I; thứ tự số 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Phần C  Phụ lục I; thứ tự số 4 Phần D 

Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 11 tháng 04 năm 

2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, 

chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thứ tự số 56, 66, 96 Mục số 7 Phụ lục 

1; thứ tự số 2, 3, 4, 5, 8 Phụ lục 2; thứ tự số 6, 7, 9, 10, 11, 12 Phụ lục 3 và bãi bỏ 

thủ tục hành chính thứ tự số 10, 11, 12, 57, 102, 116 Mục số 7 Phụ lục 1; thứ tự số 

7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Phụ lục 2; thứ tự số 13, 14, 15, 16, 17, 18 Phụ lục 3 

ban hành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thứ tự số 4 và bãi bỏ thủ tục hành chính 

thứ tự số 2, 3 tại Mục I phần A phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 1766/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

An Giang. 
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- Bãi bỏ thủ tục hành chính thứ tự số 39 mục V lĩnh vực Giám định y khoa 

ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021; 

thứ tự số 1, 2, 3 lĩnh vực Giám định y khoa ban hành kèm theo Quyết định 

1365/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023; thứ tự số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lĩnh 

vực Giám định y khoa ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục 

hành chính lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm 

quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thứ tự số 34, 42, 43, 44, , 98, 99, và 

bãi bỏ thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 57, 100, 102, 106, 107, 116 tại 

Mục 17, Phụ lục 1; bãi bỏ thủ tục hành chính số 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 tại 

Phụ lục 2; bãi bỏ thủ tục hành chính số 13, 14, 16, 17, 18 tại Phụ lục 3 ban hành 

kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Bổ sung các thủ tục hành chính cấp tỉnh vào thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu;  

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, TH; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Website tỉnh; 

- Viễn thông An Giang (VNPT); 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Mừng 
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PHỤ LỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  VÀ BỊ BÃI BỎ                                          

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 06 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em 

 A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Công nhận cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh được phép 

thực hiện kỹ thuật 

thụ tinh trong ống 

nghiệm 

60 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

UBND 

cấp tỉnh 

Không có 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 

- Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 

- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 “quy 

định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 

và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo”; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

II  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

http://vndoc.com/luat-so-52-2014-qh13/download
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

 A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Đăng ký thành lập, 

đăng ký thay đổi nội 

dung, cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký 

thành lập và giải thể 

cơ sở trợ giúp xã 

hội ngoài công lập 

05 ngày làm việc 

đối với việc cấp 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập 

và cấp giấy chứng 

nhận thay đổi nội 

dung hoặc cấp lại 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập; 

10 ngày đối với 

việc giải thể cơ sở 

trợ giúp xã hội 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

Không có quy 

định 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

2 

Cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép 

hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã 

hội 

10 ngày làm việc 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

Không có quy 

định 

3 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký 

hành nghề công tác 

xã hội 

(05) ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

Không có quy 

định 

- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30/8/2024 của 

Chính phủ về công tác xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

4 

Thành lập, tổ chức 

lại, giải thể cơ sở trợ 

giúp xã hội công lập 

thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cơ 

quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

35 ngày làm việc 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

Không có quy 

định 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải 

thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

 B. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 

Thực hiện, điều 

chỉnh, tạm dừng, 

thôi hưởng trợ cấp 

sinh hoạt hàng 

tháng đối với nghệ 

nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú có 

thu nhập thấp, hoàn 

cảnh khó khăn 

10 ngày làm việc 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không có quy 

định 

- Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của 

Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

2 

Hỗ trợ chi phí mai 

táng đối với nghệ 

nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú có 

thu nhập thấp, hoàn 

cảnh khó khăn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã. 

Không có quy 

định 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

III Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

1 

Cấp giấy chứng 

nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với sản 

phẩm thực phẩm 

xuất khẩu thuộc 

quyền quản lý của 

Bộ Y tế. 

Không quá 3 

ngày làm việc, kể 

từ ngày thương 

nhân nộp hồ sơ 

đầy đủ, đúng quy 

định. 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ  

1.000.000 đồng/ 

1 sản phẩm 

 

1. Luật an toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 148/2025/NĐ- CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

3. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của 

Luật Quản lý ngoại thương 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực 

phẩm. 

2 
Sửa đổi, bổ sung, 

cấp lại giấy chứng 

nhận lưu hành tự do 

3 ngày làm việc 
Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

Không có 1. Luật an toàn thực phẩm. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

(CFS) đối với sản 

phẩm thực phẩm 

xuất khẩu thuộc 

quyền quản lý của 

Bộ Y tế 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ  

2. Nghị định số 148/2025/NĐ- CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

3. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của 

Luật Quản lý ngoại thương 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực 

phẩm. 

3 

Đăng ký nội dung 

quảng cáo đối với 

sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế 

độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi. 

Trong thời hạn 

không quá 10 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

1.100.000 

đồng/lần/1 sản 

phẩm. 

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội. 

2. Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của 

Quốc hội. 

3. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quảng cáo. 

4. Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. 

5. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật 

An toàn thực phẩm. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

6. Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

7. Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 

của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo. 

8. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác 

nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

9. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

10. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực y tế. 

11. Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-BYT ngày 24 tháng 

06 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế 

4 

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ 

20 ngày làm việc 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

Đối với cơ sở 

sản xuất nhỏ lẻ 

được cấp giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều 

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 

tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

ăn uống, cơ sở sản 

xuất thực phẩm 

thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ. 

kiện an toàn 

thực phẩm: 

500.000 

đồng/lần/cơ 

sở. 

Đối với cơ sở 

sản xuất khác 

(bao gồm cả 

cơ sở vừa sản 

xuất vừa kinh 

doanh) được 

giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm: 

2.500.000 

đồng/lần/cơ 

sở. 

Đối với cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống phục vụ 

dưới 200 suất 

ăn: 700.000 

đồng/lần/cơ 

sở. 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

3. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

4. Thông tư 67/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2021 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn thực phẩm. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

Đối với cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống phục vụ 

từ 200 suất ăn 

trở lên: 

1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

Lệ phí: không 

có 

5 

Đăng ký bản công 
bố sản phẩm nhập 
khẩu đối với thực 
phẩm dinh dưỡng y 
học, thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn 
đặc biệt, sản phẩm 
dinh dưỡng dùng 
cho trẻ đến 36 tháng 
tuổi 

Trong thời hạn 

không quá 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

1.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm. 

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật an toàn thực phẩm. 

3. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng 

và Thông tư số 17/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp 

luật về an toàn thực phẩm (văn bản hợp nhất số 

12/VBHN-BYT ngày 02/11/2023). 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ 

Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

5. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực y tế. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

6. Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-BYT ngày 24 tháng 06 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y tế 

6 

Đăng ký bản công 
bố sản phẩm sản 
xuất trong nước đối 
với thực phẩm dinh 
dưỡng y học, thực 
phẩm dùng cho chế 
độ ăn đặc biệt, sản 
phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ đến 36 
tháng tuổi 

Trong thời hạn 

không quá 07 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Uỷ ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

1.500.000 

đồng/lần/sản 

phẩm. 

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật an toàn thực phẩm. 

3. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng 

và Thông tư số 17/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp 

luật về an toàn thực phẩm (văn bản hợp nhất số 

12/VBHN-BYT ngày 02/11/2023). 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ 

Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

5. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực y tế. 

6. Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-BYT ngày 24 tháng 06 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-



13 

 

STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y tế 

7 

Chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà 

nước 

45 ngày làm việc 

(chưa bao gồm 

thời gian đánh 

giá cơ sở kiểm 

nghiệm) 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ. 

Phí: 

28.500.000 

đồng  

Lệ phí: không 

có 

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 

6 năm 2006. 

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 

tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. 

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

8. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ 

Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

9. Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

8 

Gia hạn chỉ định cơ 

sở kiểm nghiệm 

thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

- 45 ngày làm 

việc đối với cơ 

sở kiểm 

nghiệm thuộc 

đối tượng quy 

định tại Phần 7 

Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-

CP. 

- 30 ngày làm 

việc đối với cơ sở 

kiểm nghiệm 

thuộc đối tượng 

quy định tại Phần 

8 Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-

CP. 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ. 

Phí: 

20.500.000 

đồng  

Lệ phí: không 

có 

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 

6 năm 2006. 

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 

tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. 

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

8. Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

9 

Đăng ký thay đổi, 

bổ sung phạm vi 

chỉ định cơ sở kiểm 

- 45 ngày làm 

việc đối với cơ 
Cơ quan 

chuyên 
Phí: 

28.500.000 

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 

6 năm 2006. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý 

nhà nước 

sở kiểm 

nghiệm thuộc 

đối tượng quy 

định tại Phần 7 

Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-

CP (không bao 

gồm thời gian 

đánh giá tại cơ 

sở kiểm 

nghiệm). 

- 30 ngày làm 

việc đối với cơ sở 

kiểm nghiệm 

thuộc đối tượng 

quy định tại Phần 

8 Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-CP 

CP (không bao 

gồm thời gian 

đánh giá tại cơ sở 

kiểm nghiệm nếu 

cần thiết). 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ. 

đồng  

Lệ phí: không 

có 

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 

tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. 

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

8. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ 

Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. 

9. Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

10 

Đăng ký chỉ định cơ 

sở kiểm nghiệm 

thực phẩm đã được 

30 ngày làm việc 

(chưa bao gồm 

thời gian đánh 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

Phí: 

28.500.000 

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 

6 năm 2006 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

tổ chức công nhận 

hợp pháp của Việt 

Nam hoặc tổ chức 

công nhận nước 

ngoài là thành viên 

tham gia thỏa thuận 

lẫn nhau của Hiệp 

hội công nhận 

phòng thí nhiệm 

Quốc tế, Hiệp hội 

công nhận phòng thí 

nghiệm Châu Á- 

Thái Bình Dương 

đánh giá và cấp 

chứng chỉ công 

nhận theo Tiêu 

chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 

17025 hoặc Tiêu 

chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025 

giá cơ sở kiểm 

nghiệm trong 

trường hợp cần 

thiết) 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ. 

đồng  

Lệ phí: không 

có 

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 

năm 2007 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 

tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. 

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền 

trong lĩnh vực y tế. 

8. Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm 

11 

Miễn kiểm tra giám 

sát đối với cơ sở 

kiểm nghiệm thực 

phẩm đã được tổ 

chức công nhận hợp 

pháp của Việt Nam 

hoặc tổ chức công 

05 ngày làm việc 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

Phí: không có  

Lệ phí: không 

có 

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 

6 năm 2006. 

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 

tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

nhận nước ngoài là 

thành viên tham gia 

thỏa thuận lẫn nhau 

của Hiệp hội công 

nhận phòng thí 

nhiệm Quốc tế, 

Hiệp hội công nhận 

phòng thí nghiệm 

Châu Á- Thái Bình 

Dương đánh giá và 

cấp chứng chỉ công 

nhận theo Tiêu 

chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 

17025 hoặc Tiêu 

chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025 

hoặc cơ 

quan 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ. 

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực y tế. 

12 

Cấp giấy chứng 

nhận đối với thực 

phẩm xuất khẩu 

Trong thời hạn 

không quá 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

hoặc cơ 

quan 

1.000.000 đồng 

1. Luật an toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

3. Thông tư số 08/2025/TT-BYT ngày 07 tháng 3 năm 

2025 của Bộ Y tế quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Y tế. 
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STT 
Tên thủ tục      

hành chính 

Thời hạn       

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Phí thẩm 

định) 

Căn cứ pháp lý 

chuyên 

môn được 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

giao 

nhiệm vụ. 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực 

phẩm 

IV Lĩnh vực Đào tạo và nghiên cứu khoa học 

1 

Cấp giấy chứng nhận 

cơ sở giáo dục đủ 

điều kiện kiểm tra và 

công nhận biết tiếng 

Việt thành thạo hoặc 

sử dụng thành thạo 

ngôn ngữ khác hoặc 

đủ trình độ phiên 

dịch trong khám 

bệnh, chữa bệnh 

15 ngày, kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về y 

tế thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT Mã TTHC Tên TTHC 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi,   bổ sung 

Lĩnh 

vực 
Cơ quan giải quyết 

I Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em 

 A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, xã 

1 1.004.946.H01 

Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn 

hại cho trẻ em  

Nghị định số 147/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

Dân số, 

Bà mẹ - 

Trẻ em 

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan 

công an các cấp 

2 1.004.944.H01 
Chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em 

Nghị định số 147/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

Dân số, 

Bà mẹ - 

Trẻ em 

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp xã 

 B. Thủ tục hành chính cấp xã 

3 2.001.947.H01 
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, 

can thiệp đối với trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

Nghị định số 147/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền 

Dân số, 

Bà mẹ - 

Trẻ em 
Ủy ban nhân dân cấp xã 
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bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt 

của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

4 1.004.941.H01 

Đăng ký nhận chăm sóc thay 

thế cho trẻ em đối với cá 

nhân, người đại diện gia đình 

nhận chăm sóc thay thế 

không phải là người thân 

thích của trẻ em 

Nghị định số 147/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

Dân số, 

Bà mẹ - 

Trẻ em 

Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư trú của cá nhân, 

người đại diện gia đình có nguyện vọng nhận 

chăm sóc thay thế cho trẻ em) 

5 2.001.944.H01 

Thông báo nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế 

là người thân thích của trẻ 

em 

Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế 

Dân số, 

Bà mẹ - 

Trẻ em 
Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư trú của cá nhân, 

người đại diện gia đình có nguyện vọng nhận 

chăm sóc thay thế cho trẻ em) 

6 2.001.942.H01 

Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại cơ sở 

trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc thay 

thế 

Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế 

Dân số, 

Bà mẹ - 

Trẻ em 

Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư trú của cá nhân, 

người đại diện gia đình có nguyện vọng nhận 

chăm sóc thay thế cho trẻ em) 

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

 A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
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1 1.012993.H01 

Đăng ký hành nghề công 

tác xã hội tại Việt Nam đối 

với người nước ngoài, 

người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

Bảo 

trợ xã 

hội 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

 B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, xã 

2 2.000286.H01 

Tiếp nhận đối tượng bảo 

trợ xã hội có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn vào cơ 

sở trợ giúp xã hội  

Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

Bảo 

trợ xã 

hội 

Chủ tịch UBND cấp xã; Cơ sở trợ giúp xã 

hội 

3 2.000282.H01 

Tiếp nhận đối tượng cần 

bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội  

- Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 

ngày 16 tháng 6 năm 

2025 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính 

Bảo 

trợ xã 

hội 

Chính quyền (hoặc công an),   Chủ tịch 

UBND cấp xã; Cơ sở trợ giúp xã hội 
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phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội 

4 2.000477.H01 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ 

sở trợ giúp xã hội  

- Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 

ngày 16 tháng 6 năm 

2025 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội 

Bảo 

trợ xã 

hội 
Cơ sở trợ giúp xã hội 

 C. Thủ tục hành chính cấp xã 

5 1.001776.H01 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

Bảo 

trợ xã 

hội 
Chủ tịch UBND cấp xã 
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6 1.001731.H01 

Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội  

Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

Bảo 

trợ xã 

hội 
Chủ tịch UBND cấp xã 

7 2.000355.H01 

Đăng ký hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội dưới 

10 đối tượng có hoàn cảnh 

khó khăn 

Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

Bảo 

trợ xã 

hội 
Chủ tịch UBND cấp xã 

 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1136
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

 A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 2.000216.000.00.00.H01 

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

UBND cấp 

tỉnh 

2 2.000144.000.00.00.H01 

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp 

xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

UBND cấp 

tỉnh 

3 2.000062.000.00.00.H01 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm quyền thành 

lập của Sở Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội  

Sở Y tế 
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4 2.000135.000.00.00.H01 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay 

đổi nội dung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập cơ 

sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội  

Sở Y tế 

5 2.000056.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội  

Sở Y tế 

6 2.000051.000.00.00.H01 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

có giấy phép hoạt động do  Sở Y tế 

cấp  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 
Sở Y tế 

7 1.012991.H01 
Cấp (mới) giấy chứng nhận đăng 

ký hành nghề công tác xã hội 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 
Sở Y tế 
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8 1.012992.H01 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

hành nghề công tác xã hội 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 
Sở Y tế 

 B. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 1.001758.000.00.00.H01 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng khi đối tượng thay đổi 

nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

UBND cấp 

xã;  Phòng 

Y tế,  Chủ 

tịch UBND 

cấp huyện 

2 1.001753.000.00.00.H01 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú giữa các 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

UBND cấp 

xã; Phòng 

Y tế,  Chủ 

tịch UBND 

cấp huyện 

3 2.000744.000.00.00.H01 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ 

chi phí mai táng 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

Bảo trợ 

xã hội 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã; Chủ 

tịch UBND 

cấp huyện 
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quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

4 2.000777.000.00.00.H01 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ 

chi phí điều trị người bị thương 

nặng ngoài nơi cư trú mà không có 

người thân thích chăm sóc 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

5 1.001739.000.00.00.H01 
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 

cần bảo vệ khẩn cấp 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

UBND cấp 

xã; Phòng 

Y tế,  Chủ 

tịch UBND 

cấp huyện 

6 1.000684.000.00.00.H01 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

có giấy phép hoạt động do Phòng Y 

tế cấp 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

Phòng Y tế 

7 2.000298.000.00.00.H01 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm quyền thành 

lập của Phòng Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

Bảo trợ 

xã hội 
Phòng Y tế 
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quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

8 2.000294.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền của Phòng Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 
Phòng Y tế 

9 1.000669.000.00.00.H01 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay 

đổi nội dung hoặc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập cơ 

sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền của Phòng Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 
Phòng Y tế 

 C. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 2.000751.000.00.00.H01 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ 

làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Bảo trợ 

xã hội 

UBND cấp 

xã hoặc 

các cơ 

quan hành 

chính cấp 

trên 

II Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
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1 1.002425.000.00.00.H01 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ Quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

An toàn 

thực 

phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cơ  quan 

chuyên 

môn được 

Uỷ ban 

Nhân dân 

tỉnh giao 

nhiệm vụ 

2 1.003332.000.00.00.H01 

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản 

xuất trong nước đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

3 1.003348.000.00.00.H01 

Đăng ký bản công bố sản phẩm 

nhập khẩu đối với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi 

4 1.003108.000.00.00.H01 

Đăng ký nội dung quảng cáo đối 

với sản phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

III Lĩnh vực Giám định y khoa 

1 1.002671.H01 
Khám giám định để thực hiện chế 

độ hưu trí đối với người lao động 

 Hội đồng 

Giám định 
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2 1.002208.H01 
Khám giám định để thực hiện chế 

độ tử tuất 

Giám 

định y 

khoa 

y khoa cấp 

trung ương 

3 1.002168.H01 
Khám giám định để hưởng bảo 

hiểm xã hội một lần 

4 1.002190.H01 

Khám giám định để xác định lao 

động nữ không đủ sức khỏe để 

chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau 

khi nhận con do nhờ người mang 

thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai 

5 1.011799.H01 

Khám giám định đối với trường 

hợp người khuyết tật hoặc đại diện 

hợp pháp của người khuyết tật (cá 

nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng 

chứng xác thực về việc xác định 

mức độ khuyết tật của Hội đồng 

xác định mức độ khuyết tật không 

khách quan, không chính xác 

6 1.002136.H01 
Khám giám định lại bệnh nghề 

nghiệp tái phát 

7 1.002146.H01 

Khám giám định lại đối với trường 

hợp tái phát tổn thương do tai nạn 

lao động 

8 1.002694.H01 
Khám giám định lần đầu do bệnh 

nghề nghiệp 

9 1.000281.H01 Khám giám định mức độ khuyết tật 

đối với trường hợp Hội đồng xác 
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định mức độ khuyết tật không đưa 

ra được kết luận về mức độ khuyết 

tật 

10 1.011798.H01 

Khám giám định mức độ khuyết tật 

đối với trường hợp người khuyết tật 

hoặc đại diện hợp pháp của người 

khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ 

quan, tổ chức) không đồng ý với 

kết luận của Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật 

11 1.002706.H01 
Khám giám định thương tật lần đầu 

do tai nạn lao động 

12 1.002118.H01 Khám giám định tổng hợp 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-27T11:10:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	Nguyễn Thị Ngọc Xuân<ntnxuan@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-27T14:30:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-27T14:30:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-27T14:30:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-27T14:30:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-27T14:30:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




